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Câu I ( 2,0 điểm)
1) a) Tìm x biết: 4x + 2 = 0
    b) Rút gọn: A = 
[image: image1.wmf](

)

(

)

53536

-++

 


2) Cho đường thẳng (d): y = 2x – 2

   a) Vẽ đường thẳng (d) trong hệ trục tọa độ Oxy.


   b) Tìm m để đường thẳng (d’): y = (m-1)x + 2m song song với đường thẳng (d)

Câu II (2,0 điểm)
Cho phương trình 2x2 - 6x + 2m – 5 = 0 (m là tham số)
1) Giải phương trình với m = 2

2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: 
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Câu III (2,0 điểm) 
Bác Bình dự định trồng 300 cây cam theo nguyên tắc trồng thành các hang, mỗi hang có số cây bằng nhau. Nhưng khi thực hiện bác Bình đã trồng thêm 2 hàng, mỗi hang thêm 3 cây so với dự kiến ban đầu nên trồng được tất cả 391 cây. Tính số cây trên 1 hàng mà bác Bình dự kiến trồng ban đầu.
Câu IV (3,0 điểm) 
Cho đường tròn (O) đường kính AB. Điểm I nằm giữa A và O (I khác A và O). Kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại I, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại M và N. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng BM và AN, Qua S kẻ đường thẳng song song với MN, đường thẳng này cắt các đường thẳng AB và AM lần lượt tại K và H.
a) Chứng minh rằng tứ giác SKAM nội tiếp.
b) Chứng minh rằng SA.SN = SB.SM
c) Chứng minh rằng KM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
d) Chứng minh rằng 3 điểm H, N, B thẳng hàng.

Câu V (1,0  điểm) 
Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b = 4ab
Chứng minh rằng: 
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Câu I (2,0 điểm)

	Phần, ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) 4x + 2 = 0
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	b) A = 
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	2
	Tìm được giao điểm của (d) với Ox và Oy lần lượt tại A(1;0) và B(0;-2)
Vẽ được đường thẳng (d)
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	(d) // (d’) 
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Câu II (2,0 điểm)
	Phần, ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Với m = 2 
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 2x2 – 6x – 1 = 0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image10.wmf]12
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	Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm là 
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	Theo hệ thức Viét có 
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	Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image14.wmf]1212
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Câu III (2,0 điểm)
	Phần, ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi số cây trong một hang dự kiến ban đầu là x (cây, x 
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Số hang dự kiến ban đầu là y (hàn; y 
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	Từ giả thiết ta có hệ phương trình 
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Câu IV (3,0 điểm)
	Phần, ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Hình vẽ

	

	1
	Xét tứ giác SKAM có 
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Vậy tứ giác SKAM nội tiếp đường tròn đường kính SA
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	Xét 
[image: image20.wmf]D

SAB và 
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SMN có góc 
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Vậy 
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 SA.SN = SB.SM
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	Ta có 
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Lại có 
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 Suy ra 
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Mà 
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 Chứng tỏ KM là tiếp tuyến của (O)
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	4
	Chỉ ra 
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Mặt khác N đối xứng với M qua BK

Mà S, M, B thẳng hàng

Suy ra H, N, B thẳng hàng
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Câu V (1,0 điểm)
	Phần, ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Từ a + b = 4ab 
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	Chứng minh được BĐT: Với x, y >0 ta có 
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	Áp dụng (*) ta có 
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Dấu đẳng thức xảy ra khi 
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* Chú ý: Các lời giải đúng khác đều được xem xét cho điểm tương ứng.
 ĐỀ CHÍNH THỨC                                        
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